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QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Hoài Phương - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thanh Phương - Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên họp: Bà Phạm 

Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba 

Đình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

226/2023/TLST- ngày 29 tháng 11 năm 2023 về yêu cầu: “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 16/QĐMPH 

ngày 19 tháng 01 năm 2024. 

*Người yêu cầu: Anh Đỗ Nguyễn H, sinh năm 1978, Có hộ khẩu thường 

trú: 311H1- C, phường C, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

* Người bị yêu cầu: Anh Đỗ Tất V, sinh năm 1986. Có hộ khẩu thường trú 

và ở tại: 311H1- C, phường C, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Phạm Thị Mộng T, sinh năm 1956;  

2. Chị Đỗ Thị Thảo Đ, sinh năm 1980,  

3. Chị Đỗ Thị Thu N, sinh năm 1983;  

Cùng có hộ khẩu thường trú: 311H1- C, phường C, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội.  

Chị Đỗ Thị Thảo Đ, Đỗ Thị Thu N cùng ủy quyền cho anh Đỗ Nguyễn H 

theo văn bản ủy quyền ngày 30/11/2023. 
                            

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

            Theo đơn yêu cầu và các bản tự khai tại Tòa án, người yêu cầu là anh Đỗ 

Nguyễn H trình bày:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 17/2024/QĐST-VDS 

V/v: Tuyên bố một người có khó 

khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi. 

                Ba Đình, ngày 26 tháng 01 năm 2024 
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         Bố anh là Đỗ Văn H1, mất năm 2013. Mẹ anh là bà Phạm Thị Mộng T sinh 

năm 1956. Ông H1 và bà T có bốn người con là: Đỗ Nguyễn H, Đỗ Thị Thảo Đ, Đỗ 

Thị Thu N, Đỗ Tất V. Cùng ở tại địa chỉ: 311 - H1- C, Ba Đình, Hà Nội.  

Em trai anh là Đỗ Tất V từ lúc sinh ra hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh. 

Năm 2010 đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa khoa Công nghệ thông tin. Năm 2011, 

V tự nhiên phát bệnh với biểu hiện thay đổi tính tình ít nói, ít tiếp xúc với mọi 

người, nói linh tinh, cười nói lẩm bẩm một mình vô cớ, hay sống thu mình không 

muốn nói chuyện với ai, suốt ngày đóng cửa một mình cáu gắt vô cớ. Gia đình đã 

cho người bệnh đi khám và điều trị tại viện sức khỏe tâm thần Hà Nội với chuẩn 

đoán: theo dõi tâm thần phân liệt thể paranoid và điều trị bằng sernal 2mg x 02 

viên/24 giờ nhưng về nhà người bệnh chỉ uống 01 ngày thì bỏ không chịu uống. Từ 

đó đến nay bệnh tiến triển từ từ liên tục, không chịu đi xin việc để làm mà chỉ ở nhà 

sống phụ thuộc vào gia đình. Bệnh tiến triển ngày càng nặng dần lên, đêm ngủ ít, 

nói linh tinh, cười nói lẩm nhẩm một mình nhiều hay cáu gắt với người thân, hay 

đóng cửa kín trong phòng, lười vệ sinh cá nhân, không chịu ngồi ăn cùng gia đình 

mà ăn một mình. Em V luôn nghĩ có người đang tìm cách theo đuổi ám hại mình, 

kích động đánh lại người thân nên gia đình xin cho em vào viện khám và điều trị và 

vẫn dùng thuốc từ đó cho đến nay, hàng tháng vẫn đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 

để lấy thuốc. Hiện tại mọi sinh hoạt cá nhân em V vẫn tự làm được. Tuy nhiên 

không nhận thức được hành vi của mình. Nay gia đình anh thống nhất để anh làm 

đơn đề nghị Toà án tuyên Đỗ Tất V là người có khó khăn trong nhận thức và làm 

chủ hành vi và đề nghị Toà án chỉ định anh là Đỗ Nguyễn H làm người giám hộ cho 

em Đỗ Tất V. 

*Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - bà Phạm Thị Mộng T trình 

bày:  

Bà có chồng là ông Đỗ Văn H1, sinh năm 1946, mất năm 2013. Bà và ông H1 

có 04 người con là Đỗ Nguyễn H, sinh năm 1978, chị Đỗ Thị Thảo Đ sinh năm 

1980, chị Đỗ Thị Thu N, sinh năm 1983, anh Đỗ tất V, sinh năm 1986. Các con bà 

từ lúc sinh ra đều  khỏe mạnh. Anh Đỗ tất V là con trai út của gia đình, từ lúc cháu 

sinh ra lớn lên phát triển hoàn toàn bình thường. Anh đã tốt nghiệp khoa công nghệ 

thông tin của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng không hiểu vì lý do gì đến 

năm 2011 bị phát bệnh. Ban đầu tình trạng bệnh của anh V với biểu hiện thay đổi 

tính tình ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, nói linh tinh, cười nói lẩm bẩm một mình 

vô cớ, hay sống thu mình không muốn nói chuyện với ai, suốt ngày đóng cửa một 

mình cáu gắt vô cớ. Gia đình đã cho anh V đi khám và điều trị tại viện sức khỏe tâm 

thần Bạch Mai với chuẩn đoán: theo dõi tâm thần phân liệt thể paranoid và điều trị 

bằng sernal 2mg x 02 viên/24 giờ nhưng về nhà anh V chỉ uống 01 ngày thì bỏ 

không chịu uống. Từ đó đến nay bệnh tiến triển từ từ liên tục, không chịu đi xin việc 

để làm, mà chỉ ở nhà sống phụ thuộc vào gia đình. Lần này bệnh tiến triển ngày 

càng nặng dần lên, đêm ngủ ít, nói linh tinh, cười nói lẩm nhẩm một mình nhiều hay 

cáu gắt với người thân, hay đóng cửa kín trong phòng, lười vệ sinh cá nhân, không 

chịu ngồi ăn cùng gia đình mà ăn một mình. Anh V luôn nghĩ có người đang tìm 

cách theo đuổi ám hại mình, vừa kích động đánh lại người thân nên gia đình xin cho 

cháu vào viện tâm thần Hà Nội khám và điều trị. Anh V đã điều trị từ năm 2012 đến 

nay, hàng tháng vẫn đến bệnh viện thâm thần Hà Nội để lấy thuốc. Hiện tại mọi sinh 
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hoạt cá nhân anh V vẫn tự làm được. Tuy nhiên không nhận thức được hành vi của 

mình. Nay gia đình thống  nhất để anh Đỗ Nguyễn H làm đơn đề nghị Toà án tuyên 

anh Đỗ Tất V là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi và đề nghị 

Toà án chỉ định anh Đỗ Nguyễn H làm người giám hộ cho anh Đỗ Tất V. 

 *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Đỗ Thị Thảo Đ, Đỗ Thị Thu 

N trình bày:  

Các chị là chị gái của Đỗ Tất V. Bố là Đỗ Văn H1, mất năm 2013. Mẹ là bà 

Phạm Thị Mộng T sinh năm 1956. Ông H1 và bà T có bốn người con là: Đỗ Nguyễn 

H, Đỗ Thị Thảo Đ, Đỗ Thị Thu N, Đỗ Tất V. Cùng ở tại địa chỉ: 311 - H1- C, Ba 

Đình, Hà Nội. 

Em Đỗ Tất V từ lúc sinh ra hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh. Năm 2010 đã 

tốt nghiệp Đại học Bách Khoa khoa Công nghệ thông tin. Năm 2011, V tự nhiên 

phát bệnh với biểu hiện thay đổi tính tình ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, nói linh 

tinh, cười nói lẩm bẩm một mình vô cớ, hay sống thu mình không muốn nói chuyện 

với ai, suốt ngày đóng cửa một mình cáu gắt vô cớ. Gia đình đã cho người bệnh đi 

khám và điều trị tại viện sức khỏe tâm thần Bạch Mai với chuẩn đoán: theo dõi tâm 

thần phân liệt thể paranoid và điều trị bằng sernal 2mg x 02 viên/24 giờ nhưng về 

nhà người bệnh chỉ uống 01 ngày thì bỏ không chịu uống. Từ đó đến nay bệnh tiến 

triển từ từ liên tục, không chịu đi xin việc để làm, mà chỉ ở nhà sống phụ thuộc vào 

gia đình. Lần này bệnh tiến triển ngày càng nặng dần lên, đêm ngủ ít, nói linh tinh, 

cười nói lẩm nhẩm một mình nhiều hay cáu gắt với người thân, hay đóng cửa kín 

trong phòng, lười vệ sinh cá nhân, không chịu ngồi ăn cùng gia đình mà ăn một 

mình. Em V luôn nghĩ có người đang tìm cách theo đuổi ám hại mình kích động 

đánh lại người thân nên gia đình xin cho em V vào viện khám và điều trị. Em V đã 

điều trị từ năm 2012 đến nay, hàng tháng vẫn đến bệnh viện thâm thần Hà Nội để 

lấy thuốc. Hiện tại mọi sinh hoạt cá nhân em V vẫn tự làm được. Tuy nhiên không 

nhận thức được hành vi của mình. Nay gia đình thống nhất để anh Đỗ Nguyễn H 

làm đơn đề nghị Toà án tuyên em Đỗ Tất V là người có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi và đề nghị toà án chỉ định anh Đỗ Nguyễn H làm người giám hộ 

cho em Đỗ Tất V. 

 

Tại phiên họp: bà Phạm Thị Mộng T xin vắng mặt. 

Anh Đỗ Nguyễn H trình bày: Sau khi Tòa án tiến hành trưng cầu giám định 

anh Đỗ Tất V, anh đã được Tòa án công bố Kết luận giám định sức khỏe tâm thần 

số 16/KLGĐ ngày 19/01/2024 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Tại 

thời điểm giám định đối tượng Đỗ Tất V bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt 

định, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 

1992, bệnh có mã số F20.3. Nên anh đề nghị quý Tòa tuyên bố anh Đỗ Tất V có khó 

khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi và chỉ định anh là anh trai ruột của anh Đỗ 

Tất V được làm người giám hộ của anh V để tiện cho việc trông nom, chăm sóc anh 

V và làm các thủ tục hành chính. 

 

* Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết việc dân 

sự: 

- Tòa án đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. 
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- Căn cứ các Điều 23; Điều 46; điểm d khoản 1 Điều 47; Điều 48; Điều 49; 

Điều 53; khoản 2 Điều 57; Điều 58 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

Điều 370; Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 377; Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm 2015;  

Áp dụng Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, khoản 1 Điều 

37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Đề nghị Tòa án nhân 

dân quận Ba Đình: 

- Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự “Tuyên bố một người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi dân sự” của anh Đỗ Nguyễn H đối với anh Đỗ 

Tất V. 

- Đề nghị Tòa án cử anh Đỗ Nguyễn H là người giám hộ của anh Đỗ Tất V, 

kể từ ngày 26/01/2024 cho đến khi có sự thay đổi khác của pháp luật.  

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 

57, 58 Bộ luật dân sự 2015. 

Anh Đỗ Nguyễn H phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự và có quyền kháng 

cáo quyết định này theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân quận Ba Đình nhận định: 

[1] Căn cứ vào bản tự khai của anh Đỗ Nguyễn H, căn cứ vào lời trình bày của 

anh Đỗ Nguyễn H tại phiên họp; Căn cứ vào biên bản xác minh tại địa phương. 

[2] Căn cứ vào kết luận tại Bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần của Viện 

pháp y tâm thần Trung Ương số: 16/KLGĐ ngày 19 tháng 01 năm 2024, kết luận: 

“Tại thời điểm giám định đối tượng Đỗ Tất V bị bệnh tâm thần phân liệt thể không 

biệt định, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 

năm 1992, bệnh có mã số F20.3. Đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi”. 

[3] Căn cứ vào đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình.  

[4] Tòa án nhân dân quận Ba Đình xét thấy: Từ những căn cứ trên đủ để xác định 

anh Đỗ Tất V có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Anh Đỗ Nguyễn H 

có yêu cầu Tòa án nhân dân quận Ba Đình tuyên bố anh Đỗ Tất V có khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi dân sự; anh Đỗ Nguyễn H đề nghị chỉ định anh là 

người giám hộ cho anh Đỗ Tất V là có căn cứ pháp luật nên được chấp nhận. 

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ các Điều 23; Điều 46; điểm d khoản 1 Điều 47; Điều 48; Điều 49; Điều 

53; khoản 2 Điều 57; Điều 58 Bộ luật Dân sự năm 2015. 
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- Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

Điều 370; Điều 371; Điều 372; Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

- Áp dụng Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; khoản 1 Điều 

37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

1. Chấp nhận yêu cầu của anh Đỗ Nguyễn H về việc “Tuyên bố một người có 

khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi” đối với anh Đỗ Tất V. 

2. Tuyên bố anh Đỗ Tất V sinh năm 1986; căn cước công dân số 

001086041462, cấp ngày 04/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội; Có hộ khẩu thường trú: 311H1- C, phường C, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội bị khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

3. Anh Đỗ Nguyễn H, sinh năm 1978, căn cước công dân số 001078022878, cấp 

ngày 16/01/2022; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Có hộ 

khẩu thường trú: 311H1- C, phường C, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; là người 

giám hộ cho anh Đỗ Tất V. Anh Đỗ Nguyễn H được đại diện cho anh Đỗ Tất V 

trong các giao dịch dân sự kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2024 cho đến khi có sự thay 

đổi khác của pháp luật. 

4. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo quy định tại khoản 

2 Điều 57, Điều 58 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Đỗ Nguyễn H phải chịu 300.000 đồng 

lệ phí dân sự sơ thẩm được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo các biên lai 

thu số 0004620 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

6. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân có quyền 

kháng nghị theo quy định của pháp luật. 
 

   Nơi nhận:                                                                  N¬i nhËn: 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- VKS nhân dân quận Ba Đình; 

- Chi cục THA dân sự quận Ba Đình; 

- UBND phường Thành Công; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

      

     Nguyễn Hoài Phương  

 


